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N H Â N   D A N H 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH – TỈNH NAM ĐỊNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông  Mai Xuân Mạnh . 

Các Hội thẩm nhân dân : 

Ông  Nguyễn Văn Chuyết. 

Bà Phạm Thị Hương. 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thanh Hiếu  

- Đại diện VKSND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tham gia phiên toà:  

Bà Nguyễn Quỳnh Phượng -  Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2018 tại Trụ sở  TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định xét xử sơ thẩm công khai vụ  án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2018/TLST-

HS ngày 06 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xử số: 

09/2018/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2018  đối với bị cáo:  

ĐINH VĂN H - Sinh năm: 1982; Nơi cư trú: Xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh 

Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: 

Đinh Văn Q, Sinh năm: 1964; Con bà: Nguyễn Thị N, Sinh năm: 1962; Vợ: Đinh 

Thị T; có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2007. Tiền án, tiền 

sự: Không.  

Nhân thân: ngày 20/6/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 27/02/2014 bị Tòa án nhân dân 

huyện Trực Ninh xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 27/3/2015 

chấp hành hình phạt xong. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/11/2017 đến ngày 

07/12/2017, tạm giam từ ngày 07/12/2017 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Trực Ninh. 

Người bị hại: 

Anh Phạm Văn C – Sinh năm : 1973 

Anh Phạm Văn N – Sinh năm: 1975. 

Cùng địa chỉ: Đội 1, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. 

Ông Phạm Quốc T – Sinh năm: 1962 

Địa chỉ: đội 5, thôn H, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. 

Người làm chứng: 

Anh Nguyễn Văn H – Sinh năm:1974 

Địa chỉ: Thôn 18, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng cuối tháng 11/2017 Đinh Văn H đi lên thành phố Nam Định mua 02 

cục Syanua - là chất hóa học dùng để bả chó qua đường ăn uống (H khai mua của 

một người không quen biết ở đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định, H không nhớ đại chỉ số nhà) đem về nhà cất giấu. Mục đích để trộn lẫn 

thức ăn cho chó ăn chó sẽ bị chết để trộm cắp. Khoảng 12h ngày 28/11/2017, H 

hòa tan 02 cục Syanua vào nước rồi lấy miếng chả thịt lợn thái ra thành 05 miếng 

nhỏ tẩm vào nước Syanua rồi cho vào 1 túi nilon bỏ vào túi bên trái áo khoác H 

đang mặc. Sau đó H đi xe máy BS: 18F9-0265 của mình và mang theo 02 bao tải 

của gia đình mục đích đi trộm cắp chó. H đi từ nhà ra đường tỉnh lộ 55 xuống xã 

Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Khi đến ngã ba Dây Nhất giao với 

đường 55 thuộc đội 1, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng thì H rẽ vào đường Dây 

Nhất. H tiếp tục đi khoảng 300m thì phát hiện ở dưới ruộng lúa  đã gặt giáp đường 

về phía bên trái theo hướng từ ngã ba Dây Nhất đi UBND xã Nghĩa Lạc có 02 con 

chó, loại chó lai (01 con chó màu lông tro và 01 con chó màu lông vàng) của gia 

đình anh Phạm Văn C và anh Phạm Văn N. H dừng xe lại quan sát khi thấy xung 

quanh không có người, H lấy ra 02 miếng chả thịt ném về phía 2 con chó, sau đó H 

đi xe máy về phía đê sông Đáy cách vị trí 2 con chó khoảng 200m thì dừng lại 

quan sát phát hiện 2 con chó đã ăn bả và nằm chết dưới ruộng. H quay đầu xe máy 

đi lại vị trí 2 con chó. H mở cốp xe lấy 2 bao tải rồi nhặt 2 con chó cho vào bao 

(mỗi con một bao) sau đó bê lên đặt ở giá để hàng khung giữa xe rồi đi ra đường 

55. H tiếp tục đi về phía huyện Trực Ninh. Khi đi đến khu vực đội 5, thôn Hưng 

Lễ, xã Trực Hưng thì phát hiện có 1 con chó loại chó lai màu lông tro của gia đình 

anh Phạm Quốc T thả rông đang ở bên bờ sông Châu Thành đối diện đường Quốc 

Lộ 21B. H dừng xe lấy một miếng chả thịt ném sang bờ sông gần vị trí con chó 

trên. Đứng nhìn một lúc thấy con chó ăn miếng chả thịt sau khoảng 20 giây thì  bị 

chết. H đi qua cầu sang bờ sông nhặt con chó cho vào bao tải cùng con chó màu 

lông vàng vừa trộm cắp tại xã Nghĩa Lạc để lên khung giữa xe máy thì bị quần 

chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang đưa H về UBND xã Trực Nội để làm việc.  

Vật chứng thu giữ: 02 bao tải bên trong có 03 con chó (01 con chó lông màu 

vàng; 01 con chó lông màu đen; 01 con chó lông màu tro); 01 xe máy BS: 18F9-

0265.  

Cân kiểm tra trọng lượng xác định: Con chó màu lông vàng của gia đình anh 

Phạm Văn C có trọng lượng 14,5kg; con chó màu lông tro của gia đình anh Phạm 

Văn N có trọng lượng 17kg; con chó màu lông tro của gia đình anh Phạm Quốc T 

có trọng lượng 13,5kg. Tổng trọng lượng của 3 con chó là 45kg . 

Kết luận định giá tài sản ngày 01/12/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong 

tố tụng hình sự huyện Trực Ninh định giá xác định: con chó màu lông vàng của gia 

đình anh Phạm Văn C có trọng lượng 14,5kg trị giá 942.000đ; con chó màu lông 
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tro của gia đình anh Phạm Văn N có trọng lượng 17kg trị giá 1.105.000đ; con chó 

màu lông tro của gia đình anh Phạm Quốc T có trọng lượng 13,5kg trị giá 

877.500đ; tổng trọng lượng 03 con chó Đinh Văn H trộm cắp có giá trị là 

2.925.000đ (Hai triệu chín trăm hai mươi năm nghìn đồng). 

03 con chó của gia đình các anh Phạm Văn C; Phạm Văn N và Phạm Quốc T 

mà Đinh Văn H cho ăn chả thịt có chứa chất độc Syanua bị chết để trộm cắp, 

CQĐT Công an huyện Trực Ninh đã tiến hành tiêu hủy 03 con chó và 02 bao tải. 

Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt để 

bị cáo sớm được đoàn tụ cùng gia đình, cải tạo thành công dân có ích cho xã hội. 

Tại bản cáo trạng số 10/QĐ – KSĐT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của 

VKSND huyện Trực Ninh đã truy tố bị cáo Đinh Văn H về tội: “Trộm cắp tài sản”  

theo Khoản 1 Điều 138 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. 

 Tại phiên toà, Đại diện VKSND huyện Trực Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn tại bản cáo trạng nêu trên, sau 

khi luận tội đã đề nghị: áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS 1999; điểm g, p khoản 1; 

khoản 2 Điều 46; Điều 33 BLHS năm 1999. 

Xử phạt: Đinh Văn H từ 24 đến 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.   

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999; điểm a khoản 2 Điều 106 

BLTTHS 2015:   

 Tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước chiếc xe máy BS: 18F9-0265 của Đinh 

Văn H sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp. 

Trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị cáo đã tác động gia đình đã bồi thường 

thiệt hại cho các gia đình người bị hại, đại diện người bị hại là anh Phạm Văn N đề 

nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật, bị cáo rất ăn năn hối hận, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo 

có cơ hội cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm    

tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT, VKSND huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thuộc Cơ 

quan CSĐT, VKSND huyện Trực Ninh đã thực hiện trong quá trình điều tra, truy tố 

đều hợp pháp. 



 4 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

bị cáo đúng như Cáo trạng của VKSND huyện Trực Ninh đã truy tố. Xét lời khai 

nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều 

tra huyện Trực Ninh, các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và đã được thẩm tra tại 

phiên tòa. Vì vậy đủ căn cứ để khẳng định: Ngày 28/11/2017 Đinh Văn H có hành vi 

lén lút dùng thịt tẩm chất độc (bả chó) ném cho chó ăn sau đó chó bị chết rồi trộm 

cắp 03 con chó có tổng trọng lượng 45 kg trị giá 2.925.000đ của gia đình các anh 

Phạm Văn C, anh Phạm Văn N và anh Phạm Quốc T. Thì bị quần chúng nhân dân 

phát hiện bắt quả tang hồi 17h30’ cùng ngày tại địa phận đội 5, thôn Hưng Lễ, xã 

Trực Hưng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại 

khoản 1 Điều 138 BLHS năm 1999. Như bản cáo trạng của VKSND huyện Trực 

Ninh truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy 

rằng: bản thân bị cáo Đinh Văn H ý thức được trộm cắp tài sản là hành vi nguy 

hiểm cho xã hội bởi lẽ đã trực tiếp xâm hại tới quyền sở hữu của công dân - là 

khách thể được Hiến pháp và Bộ luật hình sự ghi nhận và bảo vệ. Bản thân bị cáo, 

ngµy 20/6/2011 bÞ Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn NghÜa H­ng, tØnh Nam §Þnh xö ph¹t 6 

th¸ng tï vÒ téi Trém c¾p tµi s¶n. Ngµy 27/2/2014 bÞ TAND huyÖn Trùc Ninh, tØnh 

Nam §Þnh xö 15 th¸ng tï vÒ téi Trém c¾p tµi s¶n. Ngµy 27/3/2015 chÊp hµnh xong 

hình phạt. Do đó cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức án tương xứng với hành vi 

của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội một thời gian để có đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo. 

 [4] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho các 

gia đình người bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tài 

sản thiệt hại không lớn. là tình tiết quy định tại điểm b, g, p khoản 1; khoản 2 Điều 

46 BLHS năm 1999. 

 [5] Về tình tiết tăng nặng: Không. 

 [6] Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999; điểm a khoản 2 Điều 106 

BLTTHS 2015: Tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước chiếc xe máy xe máy BS: 

18F9-0265 của Đinh Văn H sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp. 

Hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho các gia đình 

người bị hại do vậy HĐXX không đề cập giải quyết. 

 [7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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 Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, g, p khoản 1; khoản 2 Điều 46  Bộ luật 

Hình sự 1999: Xử phạt bị cáo Đinh Văn H 20 (hai mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị bắt ngày 28/11/2017. 

 2. Về Xử lý vật chứng:  

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999; điểm a khoản 2  Điều 106 

BLTTHS năm 2015 : 

 Tuyên tịch thu , sung quỹ nhà nước chiếc xe máy xe máy BS: 18F9-0265 của 

Đinh Văn H sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp. (Vật chứng trên đây có đặc 

điểm như biên bản bàn giao giữa CQCSĐT Công an huyện Trực Ninh với Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh ngày 8/3/2018. 

3. Về án phí:  

Án phí hình sự sơ thẩm : Bị cáo Đinh Văn H phải nộp 200.000 đồng án phí  

hình sự sơ thẩm. 

Án phí dân sự: Áp dụng Điều 135 BLTTHS; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 của Quốc hội; bị cáo Đinh Văn H phải nộp 200.000 đồng 

án phí  dân sự. 

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. 

Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản 

án hoặc hoặc được tống đạt Bản án hợp lệ theo quy định của pháp luật .   

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Nam Định ( 1 bản)  .                                                           
- VKSND huyện Trực Ninh, VKSND tỉnh Nam 

Định ( 2 bản) .                                           

- Công an Huyện Trực Ninh ( 2 bản). 

- Chi cục THADS Huyện Trực Ninh (1 bản). 

- UBND xã N, huyện N, tỉnh Nam Định ( 1 bản) 

- Lưu HSVA ( 2 bản);  

- Lưu : VP.                                                                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẢM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Mai Xuân Mạnh 

 


